
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 377,359,921       

1 5/10/2011 Chị Thanh Hương và chị Thảo tặng vào tài khoản 2,200,000           
2 9/10/2011 Vợ chồng anh Thạch - Sài Gòn cho 500,000              
3 10/10/2011 Chị Kim Anh (Tân Uyên) cho 1,000,000           
4 Anh Thành (Tân Uyên) cho 1,000,000           
5 12/10/2011 Báo Tuổi Trẻ tặng học bổng cho 8 SV 40,000,000         

13/10/2011 Lãi tiền gửi có kì hạn 2,876,712           
6 19/10/2011 Ngân hàng Deutsche Bank cho vào tài khoản 783,300,000       
7 21/10/2011 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản 500,000              
8 30/10/2011 Hội Đồng Hương Duy Nghĩa Duy Hải Quảng Nam 5,000,000           

Lãi tiền gửi không kì hạn 100,249              
Tổng Trong kỳ 836,476,961       
Tổng Cuối kỳ 1,213,836,882    

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

1

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 0

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN

Tổng Trong kỳ 0

Số TT Ngày Nội dung chi Số tiền
Số dư đầu kỳ 1,633,883,235    

1 1/10/2011 Tiền chợ 458,000              
2 Mua 26 cây kem đánh răng 220,000              
3 Chi phí cho 16 SV vào ĐH/CĐ: 
4 (Tùy mỗi trường và điều kiện ăn học nên chi phí có khác nhau)
5 My 1,000,000           
6 Hường 1,500,000           
7 Luận 3,000,000           
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9 Xuyên 2,200,000           
10 Ngọc 4,400,000           
11 Nhàn 3,000,000           
12 Xuân 5,000,000           
13 Lãm 5,000,000           
14 Quang 4,000,000           
15 Duy 500,000              
16 Bảo 5,000,000           
17 Mai 1,400,000           
18 Phi 1,000,000           
19 Ảnh 1,100,000           
20 Thanh 1,000,000           
21 Muôn 1,000,000           
22 Tiền cọc thuê phòng trọ cho SV ở 1,000,000           
23 Tiền phòng trọ tháng 10 cho SV 3,000,000           
24 Trả tiền cho Xuyên dạy học trò ở Hướng Dương 2,000,000           
25 Tiền giữ và chở xe đạp 400,000              
26 2/10/2011 Tiền chợ 299,000              
27 3/10/2011 Tiền chợ 332,000              

4/10/2011 Tiền chợ ngày 4 và 5 493,000              
28 Thay gas 340,000              
29 Hân đổ xăng 50,000                
30 6/10/2011 Tiền chợ 499,000              
31 7/10/2011 Tiền chợ 432,000              
32 Mua 1 thùng mì (100 gói) 250,000              
33 Thay gas 340,000              
34 Đổ xăng đi chợ 50,000                
35 Hỗ trợ cho HS Hường trở về quê học lại 1,000,000           
36 8/10/2011 Tiền chợ 358,000              
37 9/10/2011 Tiền chợ 294,000              
38 10/10/2011 Tiền chợ 588,000              
39 Toàn đổ xăng 50,000                
40 Chổi quét sân 24,000                
41 Thảm dậm chân 100,000              
42 Mua 1 chai dầu ăn 170,000              
43 Xà bông 465,000              
44 Thùng nước tương 140,000              
45 Dầu gội đầu 450,000              
46 Phí thay 01 bộ cao áp cho màn hình máy vi tính 400,000              
47 11/10/2011 Tiền chợ 396,000              
48 Anh Lộc mua đồ điện để sửa chữa 840,000              
49 12/10/2011 Tiền chợ 388,000              
50 Mua 30 móc treo đồ 45,000                
51 Mua tôn tận dụng ở cửa hàng Lan Thảo 200,000              
52 Mua gạch nền 40x40 (8m2x68) để lót cho 1 phòng ở mới 544,000              
53 Mua 01 bộ cửa nhôm và khóa 850,000              
54 13/10/2011 Tiền chợ 378,000              
55 14/10/2011 Tiền chợ 399,000              



56 Mua vật tư xây dựng ở cửa hàng Quang Thủy II để xây phòng ở mới 2,715,000           
57 Bồi dưỡng 3 thợ phụ xây phòng trong 2 ngày 500,000              
58 Mua đá cắt gạch 90,000                
59 Tặng đám cưới thầy Được 2,000,000           
60 15/10/2011 Tiền chợ 335,000              
61 16/10/2011 Tiền chợ 415,000              
62 Mua 1 thùng mì 77,000                
63 17/10/2011 Tiền chợ 273,000              
64 Mua 1 bình nước lau sàn nhà 85,000                
65 Toàn đổ xăng 50,000                
66 Đóng tiền điện tháng 9 1,577,000           
67 Đóng tiền Internet tháng 9 382,000              
68 Đóng tiền điện thoại tháng 9 1,177,000           
69 18/10/2011 Tiền chợ 534,000              
70 Mua 01 bóng đèn hành lang 35,000                
71 19/10/2011 Tiền chợ 288,000              
72 Đổ xăng cho Toàn 40,000                
73 20/10/2011 Tiền chợ 467,000              
74 Mua nước rửa chén 85,000                
75 21/10/2011 Tiền chợ 450,000              
76 Lương Anh Lộc 2 tuần quản lý, xây phòng mới và sửa chữa trường 1,500,000           
77 22/10/2011 Tiền chợ 451,000              
79 23/10/2011 Tiền chợ 421,000              
80 24/10/2011 Tiền chợ 470,000              
81 25/10/2011 Tiền chợ 521,000              
82 26/10/2011 Tiền chợ 469,000              
83 Tiền thuốc và phí chụp X-quang cho em Linh 153,000              
84 Đổ xăng cho Toàn 40,000                
85 27/10/2011 Tiền chợ 110,000              
86 Phí dịch vụ Ngân hàng 5,500                  
87 28/10/2011 Tiền chợ 495,000              
88 Mua một xấp giấy A4 64,000                
89 Đổ xăng cho Toàn 50,000                
90 29/10/2011 Tiền chợ 426,000              
91 Mua 01 bóng đèn 25,000                
92 30/10/2011 Tiền chợ 514,000              
93 31/10/2011 Tiền chợ 337,000              
94 Lương cho Thầy Được 2,500,000           
95 Tiền lương Thầy Được làm kế toán và quản lý web 5 tháng (từ T.6 đến T.10) 8,750,000           
96 Lương cho Cô Loan 2,000,000           

Tổng chi trong kỳ 89,218,500         
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 1,124,618,382    
2 Phải thu 0
3 Phải trả 
4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 1,124,618,382    
5 Phải thu hứa cho 222,300,000       
6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 1,346,918,382    



Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 342,137,500       

1 10/10/2011 Anh Hồng, Chị Hà, Chị Dậu cho 2 bao gạo, 1 thùng dầu ăn
2 19/10/2011 Anh Hậu - Hội Chữ thập đỏ H.Bến Cát tặng 5 phần quà gồm mì gói,sữa,đường

Tổng Trong kỳ -                     
Tổng Cuối kỳ 342,137,500       

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


